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	Số: 03/2006/QĐ-UBND 
	Mỹ Tho, ngày 18 tháng 01 năm 2006 


 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách xã và tài chính xã;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, VPTU;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- LĐVP và Phòng TM, Qtrị;
- Công báo tỉnh Tiền Giang;
- Lưu: VT.
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH


VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2006/QĐ-UBND ngày18 tháng 01 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnhTiền Giang)


Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Đối tượng áp dụng. 


Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực kế toán nhà nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sử nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 2. Bố trí người làm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng. 


1. Các đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng, gồm:


- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, trừ các đơn vị kế toán có khối lượng công việc kế toán không lớn chỉ bố trí một người làm kế toán hoặc người làm kế toán kiêm nhiệm;


- Các đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước thực hiện công tác kế toán ngân sách các cấp.


(Đính kèm danh sách các đơn vị bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán của các đơn vị)


2. Bố trí người làm phụ trách kế toán. 


Các đơn vị kế toán được bố trí người làm phụ trách kế toán.


- Các đơn vị kế toán nếu khuyết người làm kế toán trưởng thì Thủ trưởng đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp chưa có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định để bố trí làm kế toán trưởng thì được phép bố trí người làm phụ trách kế toán. Chỉ được bố trí người làm phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa giữ chức là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng. Trường hợp sau một năm bố trí người làm phụ trách kế toán mà người phụ trách kế toán đó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bố trí làm kế toán trưởng thì phải tìm người khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bố trí làm kế toán trưởng hoặc thuê người làm kế toán trưởng. 


- Các đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn, trừ các đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) các cấp, chỉ bố trí một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm được phép bố trí người làm phụ trách kế toán. Người được bố trí làm phụ trách kế toán trong trường hợp này không bị hạn chế về thời gian làm phụ trách kế toán.


- Các đơn vị kế toán cấp III có tổ chức bộ phận kế toán trực thuộc mà Thủ trưởng đơn vị kế toán cấp trên đơn vị kế toán cấp III quyết định thì bộ phận kế toán trực thuộc cũng được phép bố trí người làm phụ trách kế toán.


Điều 3.Thuê người làm kế toán trưởng.

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN được thuê doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc người có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán trưởng. Đơn vị sự nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN có thể thuê người làm kế toán trưởng và do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đó quyết định.


Điều 4. Quan hệ giữa kế toán trưởng, người phụ trách kế toán với trưởng phòng, phó phòng kế toán.


- Những đơn vị kế toán đã bổ nhiệm người làm kế toán trưởng hoặc cử người phụ trách kế toán thì không bổ nhiệm Trưởng phòng hoặc Trưởng ban kế toán. Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán sẽ đồng thời thực hiện các nhiệm vụ qui định cho Trưởng phòng, Trưởng ban kế toán.


- Những đơn vị kế toán mà công tác kế hoạch, tài chính và thống kê không tách thành một bộ phận riêng biệt thì kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán đảm nhiệm cả việc tổ chức chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính và thống kê.


- Đối với các đơn vị có khối lượng công việc kế toán lớn có thể bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đồng thời bổ nhiệm Phó phòng (hoặc Phó ban) kế toán. Phó phòng (hoặc Phó ban) kế toán là người giúp việc cho kế toán trưởng thực hiện nhiệm vụ được giao. 


Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc được thuê làm kế toán.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng. 


1.1. Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng:


a) Về đạo đức phẩm chất:


- Đạt tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức qui định đối với cán bộ công chức hoặc viên chức.


- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.


b) Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:


-  Đối với đơn vị kế toán cấp ngân sách tỉnh, kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; ở đơn vị cấp ngân sách huyện, xã kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên; 


- Đối với các đơn vị kế toán còn lại ở đơn vị cấp tỉnh, kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp huyện, xã phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên.


c) Về thời gian công tác thực tế làm kế toán:


- Đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu từ trình độ đại học trở lên thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 2 năm;


- Đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bậc trung cấp hoặc trình độ cao đẳng (riêng đối với kế toán xã, phường, thị trấn có trình độ sơ cấp trở lên) thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm. 


1.2. Điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng:


a) Có đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm 1.1, mục 1, Điều 5 của quy định này;


b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định tại Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng ban hành theo Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng được cấp trước ngày 26/4/2004 theo quy định tại Quyết định số 159 TC/CĐKT ngày 15/9/1989 và Quyết định số 769 TC/QĐ/TCCB ngày 23/10/1997 của Bộ  trưởng Bộ Tài chính.


2. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán. 


Người được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán phải có đủ các tiêu chuẩn quy định về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ quy định cho kế toán trưởng nhưng chưa có đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế về kế toán hoặc chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng quy định.


3. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được thuê làm kế toán trưởng.


- Có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định của Luật Kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên quy định tại của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán viên độc lập;


- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng như quy định;


- Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, có đăng ký hành nghề kế toán hoặc đăng ký hành nghề kiểm toán  trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán;


4. Trường hợp đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn, thì kế toán trưởng đơn vị cấp trên có thể được bổ nhiệm làm kế toán trưởng kiêm nhiệm đơn vị kế toán cấp dưới, người đó phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện qui định cho kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên.


Điều 6. Thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán; thuê và chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng.

1. Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

1.1. Đơn vị sự nghiệp do cơ quan Nhà nước thành lập tự cân đối thu - chi, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính của Nhà nước, tổ chức bộ máy kế toán theo các cấp dự toán (đơn vị kế toán cấp I, đơn vị kế toán cấp II, đơn vị kế toán cấp III) việc bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, như sau:  


a) Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ; 


b) Đơn vị kế toán cấp II, III lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị để bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ.      


1.2. Các đơn vị kế toán khác, kế toán trưởng, phụ trách kế toán do Thủ trưởng đơn vị kế toán đó bổ nhiệm. 


1.3. Về thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán không bị hạn chế về thời gian. Riêng các đơn vị kế toán qui định tại điểm 1.1, 1.2, mục 1, Điều 6 nêu trên là 5 năm. Thủ tục bổ nhiệm lại thực hiện như thủ tục bổ nhiệm lại qui định cho lãnh đạo đơn vị.


1.4. Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán bao gồm:


- Các hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán:


+ Bảng đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán;


+ Bảng sao (có công chứng) chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán;


+ Biên bản cuộc họp cơ quan lấy ý kiến tín nhiệm người được đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật Nhà nước.


+ Bảng kê khai tài sản của người được đề xuất bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.


- Trách nhiệm của đơn vị kiểm tra hồ sơ và cấp quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán:


+ Đối với đơn vị kế toán cấp tỉnh: Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán được gửi cho Sở Nội vụ, sau khi kiểm tra, nếu việc bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, nếu việc bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị thì Sở Nội vụ có ý kiến bằng văn bản và trên cơ sở đó thủ trưởng đơn vị quyết định.


+ Đối với đơn vị kế toán cấp huyện, xã: Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán được gửi cho Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội, sau khi kiểm tra xong hồ sơ, Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị quyết định. 


2. Thủ tục ký hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng. 


2.1. Các đơn vị kế toán quy định tại Điều 3 của quy định này thuê người làm kế toán trưởng là cá nhân hành nghề kế toán hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải ký hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Trước khi ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng, đơn vị kế toán đi thuê phải lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng quy định tại mục 1, Điều 6 của quy định này chấp thuận; trường hợp đơn vị sự nghiệp do nhà nước thành lập việc thuê người làm kế toán trưởng không phải ký hợp đồng làm việc mà chỉ ký hợp đồng lao động trong đó có qui định các điều khoản liên quan đến việc thuê làm kế toán trưởng tại đơn vị theo qui định của pháp luật


2.2. Chi phí thuê làm kế toán trưởng theo thoả thuận trong hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng.


3. Thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng. 


3.1. Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có quyền bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Trình tự, thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện theo trình tự, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.


3.2. Người được thuê làm kế toán trưởng nếu vi phạm các quy định trong hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng với cá nhân trực tiếp được thuê hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán được thuê.


Điều 7. Mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán. 


1. Kế toán trưởng của các đơn vị kế toán đối với các đơn vị dự toán cấp I quy định tại mục 1, Điều 2 của quy định này được hưởng mức phụ cấp chức vụ tính bằng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1 hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung theo quy định tại tiết d2, điểm d, mục 7, Điều 6, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 


2. Phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán đối với các đơn vị dự toán cấp I quy định tại mục 1, Điều 2 của quy định này được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.


3. Cấp bổ nhiệm, hệ số phụ cấp kế toán trưởng và phụ trách kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp được quy định chi tiết theo phụ lục đính kèm. 


4. Trường hợp một người vừa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên, vừa làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp dưới (cấp II, III) thì được hưởng mức phụ cấp quy định cho kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên.


5. Thời gian thực hiện tính phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán được tính hưởng từ ngày được cấp có thẩm quyền ký Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2004 trở đi.


Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 8. Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực kế toán nhà nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện quy định này./.

		

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thanh Trung
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		PHỤ LỤC

		DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG,

		PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN Ở CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC TỈNH TIỀN GIANG

		(Kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

		STT		Tên đơn vị		Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán		Số lượng hiện có		Hệ số phụ cấp				Hệ số phụ cấp đối với người phụ trách kế toán vô thời hạn

										Kế toán trưởng		Phụ trách kế toán do chưa đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

		I		Ngành Y tế

		01		Sở Y tế		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		5 kế toán		0.60		0.50

		02		Trường Trung học Y tế		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		2 kế toán		0.30		0.20

		03		Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		6 kế toán		0.60		0.50

		04		Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		5 kế toán		0.40		0.30

		05		Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		8 kế toán		0.40		0.30

		06		Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		9 kế toán		0.40		0.30

		07		Bệnh viện Mắt Tiền Giang		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		2 kế toán		0.30		0.20

		08		Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		3 kế toán		0.40		0.30

		09		Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.20

		10		Bệnh viện Y học cổ truyền		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		3 kế toán		0.35		0.25

		11		Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang		Giám đốc Sở Y tế		3 kế toán		0.35		0.25

		12		Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và Mỹ phẩm Tiền Giang		Giám đốc Sở Y tế		1 kế toán						0.20

		13		Trung tâm Da liễu Tiền Giang		Giám đốc Sở Y tế		1 kế toán						0.20

		14		Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ Bà mẹ, Trẻ em- KHH gia đình		Giám đốc Sở Y tế		1 kế toán						0.20

		15		Trung tâm Truyền thống giáo dục sức khoẻ		Giám đốc Sở Y tế		1 kế toán						0.20

		II		Ngành Giáo dục- Đào tạo

		16		Sở Giáo dục- Đào tạo		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		5 kế toán		0.60		0.50

		17		Ban Quản lý dự án đầu tư giáo dục- đào tạo		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		3 kế toán		0.30		0.20

		18		Trung tâm Kỹ thuật TH- Hướng nghiệp tỉnh Tiền Giang		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		19		Trung tâm Kỹ thuật TH- Hướng nghiệp Thị xã Gò Công		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		20		Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp Châu Thành		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		21		Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp Gò Công Tây		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		22		Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp Cái Bè		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		23		Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp Cai Lậy		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		24		Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp Chợ Gạo		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		25		Trung tâm KTTH- Hướng nghiệp Gò Công Đông		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		26		Trường Mầm non tỉnh Tiền Giang		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		3 kế toán		0.30		0.20

		27		Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		28		Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		29		Trường Trung học phổ thông Chợ Gao		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		30		Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		31		Trường Trung học phổ thông Tân Hiệp		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		32		Trường Trung học phổ thông Trương Định		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		33		Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Côn		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		34		Trường Trung học phổ thông Gò Công Đông		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		35		Trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		36		Trường Trung học phổ thông Cái Bè		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		37		Trường Trung học phổ thông Phạm Thành Trung		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		38		Trường Trung học phổ thông Thiên Hộ Dương		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		39		Trường Trung học phổ thông Mỹ Phước Tây		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		40		Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tiếp		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		41		Trường Trung học phổ thông Thủ Khoa Huân		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		42		Trường Trung học phổ thông Chuyên		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		43		Trường Trung học phổ thông Dưỡng Điềm		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		44		Trường Trung học phổ thông Vĩnh Kim		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		45		Trường Trung học phổ thông  Long Bình		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		46		Trường Trung học phổ thông  Tam Bình		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		47		Trường Trung học phổ thông Tân Phước		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		48		Trường Trung học phổ thông Bình Ân		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		49		Trường Trung học phổ thông Phan Việt Thống		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		50		Trường THPT bán công Rạch Gầm Xoài Mút		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		51		Trường Trung học phổ thông bán công Tứ Kiệt		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		52		Trường Trung học phổ thông bán công Châu Thành		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		53		Trường Trung học phổ thông bán công Tịnh Hà		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		54		Trường Trung học phổ thông bán công Lê Thanh Hiền		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		55		Trường Trung học phổ thông bán công Huỳnh Văn Sâm		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		56		Trường Trung học phổ thông bán công Chợ Gạo		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		57		Trường Trung học phổ thông bán công thị xã Gò Công		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		58		Trường Trung học phổ thông bán công Vĩnh Bình		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		59		Trường Trung học phổ thông bán công Trần Hưng Đạo		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		60		Trung tâm Giáo dục thường xuyên		Giám đốc Sở Giáo-Đào tạo		1 kế toán						0.20

		III		Ngành Văn hoá- thông tin

		61		Sở Văn hoá Thông tin		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		3 kế toán		0.60		0.50

		62		Trung tâm Sách và Vật phẩm văn hoá		Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin		1 kế toán						0.20

		63		Bảo tàng		Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin		1 kế toán						0.20

		64		Thư viện tỉnh		Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin		1 kế toán						0.20

		65		Đoàn Nghệ thuật tổng hợp		Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin		1 kế toán						0.20

		66		Trung tâm Văn hoá thông tin		Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin		1 kế toán						0.20

		67		Trung tâm phát hành Phim và Chiếu bóng		Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin		1 kế toán						0.20

		68		Trường Văn hoá nghệ thuật		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.25

		69		Ban quản lý di tích		Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin		1 kế toán						0.20

		IV		Ngành Lao động Thương binh và xã hội

		70		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		2 kế toán		0.60		0.50

		71		Trường Dạy nghề Tiền Giang		Giám đốc Sở Lao động, Thươnng binh và Xã hội		3 kế toán		0.35		0.25

		72		Hội người mù		Giám đốc Sở Lao động, Thươnng binh và Xã hội		1 kế toán						0.20

		73		Ban Quản lý nghĩa trang		Giám đốc Sở Lao động, Thươnng binh và Xã hội		1 kế toán						0.20

		74		Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội		Giám đốc Sở Lao động, Thươnng binh và Xã hội		1 kế toán						0.30

		75		Trung tâm Dịch vụ việc làm		Giám đốc Sở Lao động, Thươnng binh và Xã hội		1 kế toán						0.20

		76		Trung tâm Xã hội		Giám đốc Sở Lao động, Thươnng binh và Xã hội		1 kế toán						0.20

		V		Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

		77		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		2 kế toán		0.60		0.50

		78		Ban quản lý dự án nông nghiệp		Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		3 kế toán		0.30		0.20

		79		Trung tâm Khuyến nông		Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		2 kế toán		0.30		0.20

		80		Chi cục Thú y		Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		4 kế toán		0.40		0.30

		81		Chi cục Bảo vệ thực vật		Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		2 kế toán		0.40		0.30

		82		Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường		Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		1 kế toán						0.20

		83		Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn		Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		1 kế toán						0.30

		84		Trung tâm Giống nông nghiệp		Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		1 kế toán		0.30		0.20

		85		Chi cục Thuỷ lợi		Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		1 kế toán						0.30

		VI		Ngành Giao thông vận tải

		86		Sở Giao thông Vận tải		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		4 kế toán		0.60		0.50

		87		Trường Công nhân kỹ thuật giao thông		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải		1 kế toán						0.25

		88		Đoạn Quản lý giao thông		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải		5 kế toán		0.40		0.30

		89		Bến xe Tiền Giang		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải		3 kế toán		0.40		0.30

		90		Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải		1 kế toán						0.20

		91		Ban quản lý Dự án Giao thông		Giám đốc Sở Giao thông Vận tải		3 kế toán		0.30		0.20

		VII		Ngành Tài nguyên - Môi trường

		92		Sở Tài nguyên- Môi trường		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.50

		93		Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất		Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường		1 kế toán						0.20

		94		Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường		Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường		chưa có KT						0.20

		95		Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường		Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường		chưa có KT						0.20

		VIII		Ngành Tài chính

		96		Văn phòng Sở Tài chính		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.50

		97		Trung tâm thông tin, tư vấn, dịch vụ tài chính		Giám đốc Sở Tài chính		Chưa có KT						0.20

		98		Quỹ Đầu tư phát triển		Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển		3 kế toán		0.40		0.30

		IX		Ngành Công Nghiệp

		99		Sở Công nghiệp		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.50

		100		Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp		Giám đốc Sở Công nghiệp		1 kế toán						0.20

		X		Ngành xây dựng

		101		Sở Xây dựng		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.50

		102		Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng		Giám đốc Sở Xây dựng		4 kế toán		0.30		0.20

		XI		Ngành thương mại du lịch

		103		Sở Thương mại- Du lịch		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		2 kế toán		0.60		0.50

		104		Chi cục Quản lý thị trường		Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch		2 kế toán		0.40		0.30

		XII		Ngành khoa học công nghệ

		105		Sở Khoa học và Công nghệ		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		3 kế toán		0.60		0.50

		106		Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ KHCN		Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ		3 kế toán		0.30		0.20

		107		Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng		Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ		1 kế toán						0.30

		108		Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học		Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ		1 Kế toán						0.20

		109		Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật		Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ		1 kế toán						0.20

		XIII		Ngành Tư Pháp

		110		Sở Tư Pháp		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.50

		111		Trung tâm trợ giúp pháp lý		Giám đốc Sở Tư Pháp		Chưa có KT						0.20

		112		Trung tâm dịch vụ bán đấu giá		Giám đốc Sở Tư Pháp		Chưa có KT						0.20

		113		Phòng Công chứng số 1		Giám đốc Sở Tư Pháp		1 kế toán						0.20

		114		Phòng Công chứng số 2		Giám đốc Sở Tư Pháp		1 kế toán						0.20

		115		Phòng Công chứng số 3		Giám đốc Sở Tư Pháp		1 kế toán						0.20

		XIV		Ngành Thuỷ sản

		116		Sở Thuỷ sản		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		2 kế toán		0.60		0.50

		117		Trung tâm Khuyến ngư		Giám đốc Sở Thuỷ sản		1 kế toán						0.20

		118		Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản		Giám đốc Sở Thuỷ sản		1 kế toán						0.30

		119		Trung tâm Giống thuỷ sản		Giám đốc Sở Thuỷ sản		1 kế toán						0.20

		120		Ban quản lý các dự án nuôi trồng thuỷ sản		Giám đốc Sở Thuỷ sản		1 kế toán						0.20

		121		Ban Quản lý Cảng cá Tiền Giang		Giám đốc Sở Thuỷ sản		3 kế toán		0.30		0.20

		XV		Ngành thể dục thể thao

		122		Sở Thể dục Thể thao		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		3 kế toán		0.60		0.50

		123		Ban quản lý khai thác công trình TDTT		GĐ Sở Thể dục Thể thao		1 kế toán						0.20

		124		Trường năng khiếu thể dục thể thao		GĐ Sở Thể dục Thể thao		Chưa có KT						0.25

		XVI		Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

		125		Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.50

		126		Trung tâm Hội nghị Tiền Giang		Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang		2 kế toán		0,3		0,2

		127		Trung tâm Tin học		Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.20

		128		Trung tâm Lưu trữ		Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang		Chưa có KT						0.20

		XVII		Ban quản lý khu công nghiệp

		129		Ban quản lý Khu công nghiệp		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.60

		130		Công ty phát triển hạ tầng các khu công nghiệp		Trưởng Ban Qủan lý Khu công nghiệp		2 kế toán		0.40		0.30

		XVIII		Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em

		131		Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		2 kế toán		0.60		0.50

		132		Trung tâm tư vấn, dịch vụ dân số, gia đình và trẻ em		Ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em		Chưa có KT						0.20

		XIX		Các sở, ban ngành khác

		133		Sở Nội vụ		Giám đốc Sở Nội vụ		1 kế toán						0.50

		134		Sở Kế hoạch và Đầu tư		Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư		1 kế toán						0.50

		135		Đài Phát thanh Truyền hình		Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình		1 kế toán						0.50

		136		Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh		Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh		1 kế toán						0.50

		137		Sở Bưu chính Viễn thông		Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông		1 kế toán						0.50

		138		Thanh tra Tỉnh		Chánh Thanh tra Tỉnh		1 kế toán						0.50

		139		Ban Tôn giáo		Trưởng Ban Tôn giáo		Chưa có KT						0.20

		140		Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh		Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh		Chưa có KT						0.20

		141		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh		BQLDA ĐT XD hạ tầng tỉnh		1 kế toán						0.20

		142		Ban An toàn giao thông tỉnh		Trưởng Ban an toàn giao thông		1 kế toán						0.20

		XX		Các đơn vị thuộc sự nghiệp đào tạo khác

		143		Trường Đại học Tiền Giang		Hiệu trưởng Trường Đại học TG		4 kế toán		0.60		0.50

		144		Trường Chính Trị		Giám đốc Trường chính trị		2 kế toán		0.60		0.50

		145		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Cái Bè		Chủ tịch UBND huyện		1 kế toán						0.20

		146		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Cai Lậy		Chủ tịch UBND huyện		1 kế toán						0.20

		147		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Châu Thành		Chủ tịch UBND huyện		1 kế toán						0.20

		148		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  Chợ Gạo		Chủ tịch UBND huyện		1 kế toán						0.20

		149		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  Gò Công Tây		Chủ tịch UBND huyện		1 kế toán						0.20

		150		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  Gò Công Đông		Chủ tịch UBND huyện		1 kế toán						0.20

		151		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  TX Gò Công		Chủ tịch UBND thị xã Gò Công		1 kế toán						0.20

		152		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  TP Mỹ Tho		Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho		1 kế toán						0.20

		153		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  Tân Phước		Chủ tịch UBND huyện		1 kế toán						0.20

		XXI		Văn phòng Tỉnh uỷ

		154		Văn phòng Tỉnh uỷ		Thường trực Tỉnh uỷ		3 kế toán		0.60		0.50

		155		Báo Ấp Bắc		Tổng biên tập Báo Ấp Bắc		1 kế toán						0.50

		156		Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tiền Giang		Thường trực Tỉnh uỷ		1 kế toán						0.20

		XXII		Các Hội đoàn thể

		157		Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam		Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh		1 kế toán						0.50

		158		Hội Liên hiệp phụ nữ Tiền Giang		Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ		1 kế toán						0.50

		159		Liên minh Hợp tác xã		Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang		1 kế toán						0.50

		160		Trung tâm tư vấn, đào tạo, dịch vụ hỗ trợ kinh tế tập thể		Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã		1 kế toán						0.20

		161		Tỉnh Đoàn		Bí thư Tỉnh đoàn		1 kế toán						0.50

		162		Trung tâm văn hoá Thiếu nhi		Bí thư Tỉnh đoàn		1 kế toán						0.20

		163		Hội Cựu chiến binh		Chủ tịch Hội cựu chiến binh		1 kế toán						0.20

		164		Hội Luật gia		Chủ tịch Hội Luật gia		1 kế toán						0.20

		165		Hội Nhà báo		Chủ tịch Hội Nhà báo		1 kế toán						0.20

		166		Hội Nông dân		Chủ tịch Hội Nông dân		1 kế toán						0.50

		167		Hội Văn học nghệ thuật		Chủ tịch Hội VH nghệ thuật		1 kế toán						0.20

		168		Hội Y học cổ truyền		Chủ tịch Hội Y học cổ truyền		1 kế toán						0.20

		169		Liên hiệp các tổ chức hữu nghị		Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh		1 kế toán						0.20

		170		Hội Chữ thập đỏ		Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh		1 kế toán						0.20

		XXIII		Các đơn vị HCSN do huyện quản lý

		171		Văn phòng HĐND các huyện, thành, thị		Chánh Văn phòng HĐND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.20

		172		Văn phòng UBND các huyện, thành, thị		Chánh Văn phòng UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.20

		173		Phòng Nông nghiệp các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		174		Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		175		Phòng Thuỷ sản các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		176		Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		177		Phòng Công nghiệp và Khoa học công nghệ các huyện		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		178		Phòng hạ tầng kinh tế các huyện thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		179		Kế toán Văn phòng Phòng TC- KH các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		180		Phòng Giáo dục các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		3 kế toán		0.20		0.15

		181		Phòng Y tế các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		182		Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		3 kế toán		0.20		0.15

		183		Phòng Tài nguyên và môi trường các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		184		Phòng Nội vụ- LĐTB& XH các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		185		Thanh tra huyện các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		186		Đài Truyền thanh các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		187		Phòng Văn hoá -thông tin- thể thao các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		188		Trung tâm Thể dục thể thao các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		189		Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		190		Văn phòng các huyện, thành, thị uỷ		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		191		Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		192		Huyện đoàn thanh niên CS HCM các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		193		Hội liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		194		Hội Nông dân các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		195		Hội Cựu chiến binh các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		196		Ban quản lý Chợ các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán						0.15

		197		Ban quản lý các dự án các huyện, thành, thị		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		3 kế toán		0.20		0.15

		198		169 xã, phường và thị trấn		Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị		1 kế toán		0.20		0.15		0.15






